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I. TRẮC NGHIỆM (5 đ): 
1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(4đ).
Câu 1. Thiết bị đóng cắt điện gồm:
	A. Phích cắm điện, cầu dao.	B. Ổ cắm điện, Aptomat.
	C. Cầu dao, ổ cắm điện.	D. Công tắc điện, cầu dao, Aptomat.
Câu 2. Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận cơ bản của ampe kìm?
	A. Màn hình hiển thị.	B. Các cực nối điện.
	C. Hàm kẹp.	D. Thang đo.
Câu 3. Đồng hồ vạn năng có mấy bộ phận cơ bản?
	A. 7.	B. 8.	C. 6.	D. 3.
Câu 4. Khi tiến hành đo đồng hồ vạn năng, 2 đầu đo được đặt ở đâu?
	A. Điểm không cần đo.	B. Chỉ cần đặt một đầu đo.
	C. Bất kỳ điểm nào.	D. 2 điểm cần đo phù hợp.
Câu 5. Cầu dao được cấu tạo gồm mấy bộ phận?
	A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 5.
Câu 6. Thông tin về dòng điện và điện áp định mức của công tắc điện thường được ghi ở:
	A. Trên các cực nối điện.	B. Dưới nút bật tắt.
	C. Vỏ của công tắc.	D. Trên nút bật tắc.
Câu 7. Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận cơ bản của đồng hồ vạn năng?
	A. Nút nguồn.	B. Hàm kẹp.	C. Vỏ.	D. Que đo.
Câu 8. Bước đầu tiên khi tiến hành sử dụng các dụng cụ đo điện như đồng hồ vạn năng hoặc ampe kìm là gì?
	A. Ngắt điện trong mạch khi đo.	B. Chọn đại lượng đo và thang đo.
	C. Tiến hành đo.	D. Đọc kết quả.
Câu 9. Cầu dao được dùng để:
	A. Đóng cắt điện khi cần kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa mạng điện.
	B. Đóng cắt điện cho toàn bộ hoặc một phần mạng điện trong nhà.
	C. Đóng cắt điện cho các đồ dùng, thiết bị điện trong gia đình.
	D. Cắt mạch điện khi gặp sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.
Câu 10. Các bộ phận của công tắc điện gồm:
	A. Nút bật tắt, vỏ, các cực nối điện.	B. Các cực tiếp điện, vỏ.
	C. Các chốt (chấu) tiếp điện, vỏ.	D. Cần đóng cắt, vỏ, các cực nối điện.
Câu 11. Thông tin về dòng điện và điện áp mức của cầu dao thường được ghi trên:
	A. Vị trí tay cầm của cần đóng cắt.	B. Trên các cực nối điện.
	C. Vỏ của cầu dao.	D. Dưới nút bật tắt.
Câu 12. Aptomat có cấu tạo gồm những bộ phận nào?
	A. Cần đóng cắt, vỏ, các cực nối điện.	B. Các cực tiếp điện, vỏ.
	C. Chấu tiếp điện, vỏ.	D. Nút bật tắt, vỏ, các cực nối điện.
Câu 13. Ampe kìm có mấy bộ phận cơ bản?
	A. 7.	B. 5.	C. 8.	D. 3.
Câu 14. Phát biểu nào dưới đây sai về đồng hồ vạn năng?
	A. Đo các thông số điện một chiều.
	B. Đo điện bị quá tải để cắt mạch điện.
	C. Đo cường độ dòng điện.
	D. Đo hiệu điện thế.
Câu 15. Cầu dao thường được lắp ở đâu?
	A. Nhà hàng, khách sạn.
	B. Trường học, trung tâm thương mại.
	C. Gia đình, hộ chung cư, nhà hàng, khách sạn.
	D. Trung tâm thương mại, siêu thị.
Câu 16. Công tơ điện 1 pha có mấy bộ phận cơ bản?
	A. 3.	B. 8.	C. 7.	D. 4.
2. Hãy ghi từ cần điền vào bài làm (1đ)
Cho các từ sau: đóng cắt, tự động, dụng cụ, trong nhà, doanh nghiệp, thiết bị, đồ dùng, vật liệu
a. Công tắc điện là thiết bị dùng để ……... điện cho các đồ dùng, thiết bị điện trong gia đình.
b. Aptomat có chức năng …..... cắt mạch điện khi gặp sự cố ngắn mạch hoặc quá tải
c. Đồng hồ vạn năng là ……... để đo các thông số điện một chiều hoặc xoay chiều.
d. Đối với mạng điện……., công tơ điện được sử dụng là công tơ điện 1 pha.
II. [bookmark: _Hlk180530287]TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 1 (3đ): Lưu ý khi sử dụng đồng hồ vạn năng và ampe kìm.
Câu 2 (2đ). Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo:  Điện áp một chiều
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